
 

 

Hướng dẫn kĩ thuật 
 

Hoàng anh cắt cành – MS: FMAT001 – FMAT013: Katz  
 

Thời gian cây con: 4 tuần 

Ra hoa từ ngày sang chậu: 8 – 13 tuần 

 

Chiều cao thân: 80 cm 

Mật độ gieo trồng: 126 cây/m2  

Thích hợp trồng trong: luống 

 

• Thời gian canh tác ngắn, chiều cao thân đồng đều, các màu ra hoa đồng loạt, chịu nhiệt tốt hơn các chủng loại khác 

• Dòng Katz sẽ cho 50% hoa kép 

Thông tin chung 
 

Ánh nắng Điều kiện gieo trồng Chiều cao cây Tán cây Khoảng cách 

Nắng Xuân, Thu 81 cm     –          –  

Nảy mầm 
 

Dạng hạt Kích cỡ 

khay gieo (số lỗ) 

Số hạt/lỗ Thời gian cây con 
(tuần) 

Ngày nảy mầm Số đo 

pH/EC 

Phủ hạt 

Hạt thô 209 1 4  3 – 4 
5.8 – 6.2 pH 

0.75 mmhos/cm 
Có 

Giai đoạn cây con 
 

 

Độ ẩm giá thể 

Giai đoạn 1 

Ướt 

Giai đoạn 2 

Ẩm – ướt 

Giai đoạn 3 

Ẩm – ướt 

Giai đoạn 4 

Ẩm 

Nhiệt độ 20 – 22°C 16 – 18°C 16 – 18°C 13 – 16°C 

Ánh sáng Chiếu sáng 
1,000 – 2,500 f.c. 
(10,800 – 26,900 Lux) 

1,000 – 2,500 f.c. 
(10,800 – 26,900 Lux) 

2,500 – 5,000 f.c. 
(26,900 – 53,800 Lux) 

Phân bón 
 

<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

Những lưu ý trong giai đoạn cây con 

Không nên cố gắng chọn lọc cây con cho hoa kép. Phun thuốc diệt nấm đề phòng ngừa bệnh đốm lá. 

Giai đoạn trồng  

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu 
 

Loại cây Mùa vụ Mật độ gieo trồng Thời gian canh tác 

- Xuân 129 cây/m2 7 – 11 (tuần) 

- Thu 129 cây/m2 8 – 13 (tuần) 

Nhiệt độ gieo trồng pH/EC Phân bón 
 

Thời gian chiếu sáng 

Trước khi nở hoa: 

(ngày)  16 – 24°C 

(đêm)   7 – 13°C 

5.8 – 6.5 pH 

1.5 – 2.0 mmhos/cm 

0.175 – 0.225g đạm/lít nước  

1.2 – 1.5 EC 
 - 



 

 

Những lưu ý khi bón phân 

Bón phân 2 lần/tuần với hàm lượng 0.175 – 0.225g đạm/L nước, 1.2 – 1.5 EC. Dùng phân bón gốc ni-trát chứa hàm lượng lân thấp. Duy trì EC ở 
mức 1.5 – 2.0 và pH ở mức 5.8 – 6.5. Bón phân liên tục cho đến khi thu hoạch. 

Những lưu ý khi trồng 

Thời gian canh tác phụ thuộc vào cường độ & thời gian chiếu sáng. Nếu thời gian chiếu sáng >13 tiếng/ngày, thời gian canh tác sẽ rút ngắn còn 8 
tuần. Ngày ngắn & ảnh hưởng của nhiệt độ sẽ gia tăng thời gian canh tác tối đa là 13 tuần. Không nên chọn lọc cây cho hoa kép ở giai đoạn lá 
mầm. 

Các vấn đề thường gặp  

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ, sâu bướm 

Bệnh: đốm lá, nấm Botrytis 

Ghi chú 
 

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. 
Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.  

Hình ảnh   
 

 


